PHỤ LỤC
DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHỦ YẾU
(Kèm theo Quyết định số 3447/QĐ-BCT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
A. Ngành cơ khí, luyện kim
	TT
	Tên dự án
	Địa điểm

	I.
	Nhóm dự án sản xuất thiết bị điện
	 

	1.
	Nghiên cứu, sản xuất thiết bị năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sản xuất, lắp ráp pin mặt trời; thiết bị điện gió
	Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận

	2.
	Sản xuất khuôn mẫu (phục vụ gia công áp lực kim loại và ép nhựa)
	Đà Nẵng, Quảng Ngãi

	3.
	Nhóm sản xuất kết cấu thép công nghệ cao, que hàn và vật liệu hàn, Dung Quất
	Quảng Ngãi

	4.
	Sản xuất lắp ráp, thiết bị xử lý môi trường
	Đà Nẵng, Quảng Ngãi

	II.
	Nhóm dự án sản xuất máy động lực và máy nông nghiệp
	 

	1.
	Chế tạo, hiện đại hóa máy nông nghiệp
	Các tỉnh

	2.
	Sản xuất, lắp ráp động cơ Diezel
	Thanh Hóa

	3.
	Sản xuất máy động lực phục vụ nông nghiệp
	Bình Thuận, Ninh Thuận, Nghệ An, Phú Yên

	III.
	Nhóm dự án lắp ráp, chế tạo máy móc, thiết bị chế biến nông, lâm, thủy sản
	 

	1.
	Sản xuất thiết bị chế biến nông, lâm sản
	Nghệ An, Đà Nẵng

	2.
	Lắp ráp, sản xuất thiết bị chế biến thủy sản
	Khánh Hòa, Ninh Thuận

	3.
	Sản xuất phụ tùng thiết bị chế biến thủy sản
	Bình Định, Quảng Ngãi

	IV
	Nhóm dự án sản xuất phương tiện thủy và phụ tùng
	 

	1.
	Các dự án công nghiệp hỗ trợ sản xuất tàu thủy
	Quảng Ngãi

	2.
	Sản xuất thiết bị nội thất tàu thủy
	Thanh Hóa

	3.
	Sản xuất thiết bị điện tàu thủy, lắp ráp động cơ thủy, cảm biến nghi khí hàng hải
	Dung Quất - Quảng Ngãi

	V
	Ô tô, xe máy và phụ tùng
	 

	1.
	Sản xuất phụ tùng ôtô, lắp ráp ôtô
	Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận

	VI
	Sản xuất thiết bị y tế, giáo dục, thể thao
	 

	1.
	Sản xuất vật tư, thiết bị y tế
	Bình Thuận, Thừa Thiên - Huế

	2.
	Sản xuất thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao
	Khánh Hoà, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế

	VII
	Các dự án ngành luyện kim
	 

	1.
	Nhà máy phôi thép, luyện thép
	Nghi Sơn - Thanh Hóa.

	2.
	Nhà máy sắt xốp, luyện gang
	Nghệ An

	3.
	Liên hợp luyện kim
	Nhơn Hội - Bình Định

	4.
	Nhà máy luyện cán thép
	Đà Nẵng


B. Các dự án ngành thiết bị điện, điện tử
	TT
	Tên chương trình, dự án
	Địa điểm

	1.
	Sản xuất tivi, các loại màn hình; máy tính, máy in, máy ảnh, thiết bị điện tử và điện dân dụng, chuyên dụng các loại linh kiện phục vụ sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử và thiết bị điện
	Đà Nẵng, Thanh Hoá, Vinh, Hà Tĩnh, Khánh Hòa

	2.
	Trung tâm sản xuất phần mềm thương mại (Hệ điều hành, phần mềm ứng dụng và tiện ích sử dụng)
	Đà Nẵng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa.

	3.
	Nâng cấp hạ tầng ca sở kỹ thuật và nhân lực để hình thành một số cơ sở nghiên cứu phát triển - thiết kế công nghiệp - đào tạo và bồi dưỡng phát triển nhân lực; Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lĩnh vực công nghiệp điện tử, tin học và công nghệ thông tin
	Thành phố Vinh, Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng và Thanh phố Nha Trang.


C. Ngành công nghiệp lọc - hóa dầu, công nghiệp hóa chất
	TT
	Tên dự án
	Địa Điểm

	1.
	Mở rộng, phát triển các nhà máy lọc dầu
	Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa

	2.
	Sản xuất PS, PE, PP, PTA
	Quảng Ngãi, Thanh Hóa

	3.
	Nhà máy sản xuất chất hoạt động bề mặt; sản xuất đạm
	Thanh Hóa

	4.
	Sản xuất sơn bảo vệ và tàu biển chất lượng cao
	Phú Yên, Khánh Hòa

	5.
	Sản xuất chi tiết nhựa linh kiện ô tô
	Quảng Nam

	6.
	Chiết xuất dược liệu và bán tổng hợp; Sản xuất kháng sinh Cephalosporin thế hệ 1
	Thừa Thiên - Huế

	7.
	Sản xuất tá dược cao cấp
	Bình Định


D. Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
	TT
	Tên dự án
	Địa điểm

	1.
	Sản xuất xi măng
	Thanh Hoá, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Nam

	2.
	Sản xuất các sản phẩm từ đá Granite
	Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên

	3.
	Sản xuất sứ vệ sinh
	Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Bình

	4.
	Sản xuất sứ thủy tinh cách điện; thủy tinh cao cấp
	Quảng Bình

	5.
	Sản xuất sợi thủy tinh
	Thanh Hóa

	6.
	Sản xuất gốm sứ kỹ thuật cao cấp, gốm mỹ nghệ xuất khẩu
	Quảng Bình, Thừa - Thiên Huế

	7.
	Sản xuất bột trợ lọc từ Diatomit
	Phú Yên


E. Ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm
	TT
	Tên dự án
	Địa điểm

	1.
	Sản xuất bia, rượu, nước giải khát
	Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, Ninh Thuận, Phú Yên

	2.
	Chế biến thịt xuất khẩu
	Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định

	3.
	Chế biến thức ăn thủy sản
	Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Phú Yên

	4.
	Chế biến thủy sản
	Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, Ninh Thuận

	5.
	Dự án nhà máy chế biến dầu thực vật
	Đà Nẵng, Bình Định

	6.
	Sản xuất đồ gỗ cao cấp
	Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định,

	7.
	Sản xuất bột giấy
	Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định


G. Ngành công nghiệp dệt may, da giầy
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm

	1.
	Nhà máy sợi
	Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi

	2.
	Khu liên hợp sợi- dệt- nhuộm, may
	Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định

	3.
	Nhà máy may công nghiệp
	Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

	4.
	Sản xuất nguyên phụ liệu may mặc
	Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa,

	5.
	Sản xuất giầy vải, sandals, dép đi trong nhà
	Quảng Bình, Quảng Nam, Huế, Phú Yên, Bình Định

	6.
	Sản xuất giầy thể thao
	Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận


H. Ngành công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm

	1.
	Khai thác titan, xỉ titan
	Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Bình Định, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận

	2.
	Chế biến ilmenit
	Quảng Trị, Bình Định, Quảng Nam

	3.
	Nghiền zircon siêu mịn
	Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận

	4.
	Sản xuất các loại hợp chất zircon
	Bình Thuận

	5.
	Chế biến sâu Rutil nhân tạo
	Quảng Bình, Bình Thuận

	6.
	Nhà máy pigment
	Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận

	7.
	Dự án nhà máy luyện titan xốp/titan kim loại
	Bình Thuận

	8.
	Dự án nhà máy chế biến đá granit tự nhiên
	Nghệ An

	9.
	Dự án nhà máy chế biến cát trắng
	Quảng Bình, Quảng Trị

	10.
	Sản xuất các sản phẩm thủy tinh dân dụng cao cấp, sản xuất sợi thủy tinh, sản xuất kính
	Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế


I. Hệ thống chợ
	1.
	Chợ đầu mối
	Thanh Hóa (03); Nghệ An (01); Hà Tĩnh (02); Đà Nẵng (01); Quảng Nam (01); Quảng Ngãi (01); Bình Định (01); Phú Yên (01); Khánh Hòa (02); Ninh Thuận (02); Bình Thuận (02)

	2.
	Chợ hạng I
	Thanh Hóa (03); Nghệ An (02); Hà Tĩnh (01); Quảng Bình (03); Quảng Trị (01); Thừa Thiên - Huế (01); Quảng Ngãi (01); Bình Định (01); Bình Thuận (02)

	3.
	Chợ hạng II
	- Nâng cấp, mở rộng: Hòa An, thành phố Cao Bằng, Nguyên Bình, Vũ Quang, Hương Sơn, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, A Lưới, Đại Lộc, thành phố Pleiku, EaH’leo, Đồng Phú, Chơn Thành, Dầu Tiếng

- Xây mới: thành phố Cao Bằng, Như Xuân, Thanh Chương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa, Hương Khê, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Nam Giang, Chư Pắk, Đăk Mil, Krông Nô, Gò Dầu


K. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, trung tâm hội chợ triển lãm
	TT
	Loại hình
	Địa điểm

	1.
	Siêu thị, trung tâm thương mại
	Xây dựng không gian thương mại tập trung tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế. Thay thế và phát triển mới các loại hình bán lẻ hiện đại tại các đô thị loại II và III

	2.
	Trung tâm logistics
	- 01 Trung tâm logistics hạng I và 01 trung tâm logistic chuyên dụng hàng không tại Đà Nẵng

- 01 Trung tâm logistics trên tuyến hành lang kinh tế dọc Quốc lộ 8, Quốc lộ 12A và duyên hải Bắc Trung bộ

- 01 Trung tâm logistics hạng II trên hành lang kinh tế dọc Quốc lộ 9

- 01 Trung tâm logistics hạng II trên hành lang kinh tế đường 14B

- 01 Trung tâm logistics trên hành lang kinh tế dọc Quốc lộ 19 và duyên hải Nam Trung bộ

	3.
	Trung tâm hội chợ triển lãm
	- Nâng cấp trung tâm hội chợ triển lãm tại thành phố Đà Nẵng tương xứng với trung tâm nhóm A (cấp quốc gia).

- Xây dựng 02 trung tâm hội chợ triển lãm nhóm B (cấp vùng) tại thành phố Đà Nẵng

- Xây dựng 01 trung tâm hội chợ triển lãm nhóm B (cấp vùng) tại thành phố Vinh

- Xây dựng 01 trung tâm hội chợ triển lãm nhóm B (cấp vùng) tại thành phố Quy Nhơn


 

 

